	



BÀI 33: (TIẾT 55)
AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức

a) Học sinh biết: 
- Tính chất vật lý của axit sunfuric (trạng thái, màu sắc, tính tan…).
- Cách pha loãng axit sunfuric đặc. 

- Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hóa học nào giống và khác với những axit khác?

- Axit sunfuric loãng là axit mạnh có đầy đủ tính chất chung của axit, nhưng axit sunfuric đặc nóng lại có tính chất đặc trưng là có tính oxi hóa mạnh.   
b) Học sinh hiểu: Axit sunfuric đặc, nóng có tính oxi hóa mạnh 
2. Kỹ năng

 - Quan sát thí nghiệm, dự đoán sản phẩm rút ra, nhận xét về tính chất của axit sunfuric  
 - Viết được phương trình minh họa tính chất hoá học của axit sunfuric.

 - Biết cách sử dụng axit sunfuric an toàn và hiệu quả trong phòng thí nghiệm. Rèn luyện cho học sinh kỹ năng suy diễn. 

- Dẫn ra được những phản ứng hóa học chứng minh rõ những tính chất của axit.
- Vận dụng kiến thức giải các bài tập liên quan.
3. Tình cảm thái độ

- Giúp học sinh yêu thích khoa học, thích tìm hiểu các hiện tượng và biết vận dụng vào trong cuộc sống.

- Rèn luyện khả năng khái quát hoá, trừu tượng hoá của học sinh.
- Giáo dục tính cẩn thận cho học sinh.
II. Kiến thức trọng tâm

Học sinh nắm  được axit sunfuric đặc và loãng đều có tính axit ngoài ra axit sunfuric đặc, nóng còn có tính oxi hóa rất mạnh và tính háo nước.
III. Chuẩn bị
1. Giáo viên

- Phiếu học tập củng cố bài. 
- Giáo án điện tử.
- Dụng cụ thí nghiệm: khay đựng hóa chất, ống nghiệm, giá đỡ ống nghiệm, kẹp gỗ, kẹp hóa chất, thìa thủy tinh, công tơ hút, bông tẩm dung dịch NaOH, đèn cồn.
- Hóa chất: dung dịch H2SO4 đặc, Cu, đường saccarozơ, cánh hoa hồng. 

2. Học sinh

- Xem lại kiến thức axit sunfuric đã được học ở lớp 9.

- Xem lại kiến thức trong bài axit HCl đã học.

- Trang bị máy tính cá nhân.
IV. Phương pháp dạy học
- Dùng thí nghiệm chứng minh và nghiên cứu.
- Tiến hành thí nghiệm hóa học khẳng định cho điều dự đoán sản phẩm phản ứng.
- Lấy hoạt động của học sinh làm trọng tâm, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

V. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp                              
2.  Bài giảng Axitsunfuric - Muối sunfat (tiết 55)
- Kiểm tra bài cũ                                   
- Dẫn dắt vào bài                                  
- Giáo viên giới thiệu nội dung bài học (các đề mục)  

	Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
	Nội dung bài giảng

	Hoạt động 1    
	I. Tính chất vật lí 

	
     Hãy quan sát lọ đựng dung dịch axit H2SO4 và nghiên cứu SGK từ đó nêu tính chất vật lý cơ bản. 
HS: Trả lời 
GV: Cho HS xem thí nghiệm trên máy     

       Hãy nêu nguyên tắc pha loãng axit H2SO4 đặc. 
GV: Bổ sung kiến thức đầy đủ

HS:  Ghi vở
         Tại sao không làm ngược lại khi pha loãng  axit H2SO4 đặc. 
HS: Do nước bị sôi lên đột ngột kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm.
	- Trạng thái: Chất lỏng, sánh như dầu.
- Màu sắc:  Không màu.
- Tính tan: Tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt.
- Nặng gần gấp 2 lần nước (H2SO4 98% có D= 1,84 g/cm3)
- Không bay hơi.
- Nguyên tắc pha loãng: Rót từ từ axit sunfuric đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh mà không được làm ngược lại. 


	
	II. Tính chất hóa học


	Hoạt động 2

GV: Cho HS làm bài tập

 Dung dịch axit H2SO4 loãng và dung dịch axit HCl  phản ứng  được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. CuO, Mg(OH)2, Cu, CaCO3
B. Mg, Ca(OH)2, CaCO3, C
C. Fe, CuO, CaCO3, NaOH 
D. Ag, CuO, Mg, Cu(OH)2

          Hãy chọn câu trả lời đúng nhất, viết phương trình hóa học của các phản ứng với axit  H2SO4 loãng và kết luận tính axit của  axit  H2SO4
HS: Axit sunfuric loãng là 1 axit mạnh có những tính chất chung của axit.
GV: Bổ sung.
	1. Tính chất của dd axit sunfuric loãng
Đổi màu quì tím thành đỏ
H2SO4 + Fe                   FeSO4 + H2
H2SO4  + CuO               CuSO4 + H2O

H2SO4 + CaCO3          CaSO4 + CO2 ↑+ H2O

H2SO4 + 2NaOH               Na2 SO4 + 2H2O

H2SO4 + NaOH               NaHSO4 + H2O

	Hoạt động 3

GV: Làm thí nghiệm Cu +H2SO4 đặc, nóng.

       Hãy quan sát hiện tượng, dự đoán sản phẩm, viết phương trình hóa học và xác định vai trò của chất phản ứng.

      Tương tự viết phương trình Fe với H2SO4 đặc

GV: Lưu ý HS dung dịch H2SO4 đặc nguội làm thụ động hóa một số kim loại như  Al, Fe ...

HS: Ghi vở. 
GV: Gợi ý sản phẩm tạo thành khi cho S tác dụng với H2SO4 đặc , nóng. 
        Hãy hoàn thành phương trình, xác định vai trò chất tham gia phản ứng. 

HS: Lên bảng  hoàn thành
GV:  Gợi ý  và hướng dẫn HS viết phương trình 
GV: Làm thí nghiệm đường C12​H22O11 tác dụng với axit H2SO4 đặc.
        Từ hiện tượng thí nghiệm hãy giải thích và viết phương trình hóa học .
GV: Bổ sung  và liên hệ thực tế. 

HS: Ghi vở.
	2. Tính chất của  axit sunfuric đặc 

a. Tính oxi hóa mạnh
· Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt):

Cu +2H2SO4                  CuSO4 + SO2 + 2H2O

2Fe +6H2SO4                 Fe2(SO4)3+3SO2 + 6H2O

· Tác dụng với phi kim (C, S, P...):


S +  2H2SO4                  3SO2 + 2H2O

· Tác dụng với hợp chất:


2KBr +  2H2SO4                  Br2 + SO2 + K2SO4 + 2H2O

b.Tính háo nước  

C12(H2O)11                   12C + 11 H2O

C +  2 H2SO4 đ                 CO2  + 2SO2  +        2H2O

                                    
CuSO4. 5H2O                    CuSO4 + 5 H2O
(xanh)                                   (trắng)

	Hoạt động 4        Kết luận    
	


Hoạt động 5                        Củng cố bài 
Câu 1:  Cách pha loãng dung dịch H2SO4 đặc trong phòng thí nghiệm: 
A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều
B. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều
C. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều     D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều
Câu 2:  Cặp chất nào sau đây đều tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng và axit sunfuric đặc, nóng:
A. Ag, Al.


B. Fe, C.


C. Zn, Al.


D. Zn, Cu.
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư sau phản ứng thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc). Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của m là : A. 8,8 

  B. 12,0   

C. 11,2


D. 6,4
Câu 4:  Đố vui
Hoạt động 7  :    Hướng dẫn bài tập về nhà 
- Học sinh làm các bài còn lại trong phiếu  bài tập củng cố. 
- Làm các bài tập  SGK  1, 2, 4, 5, 6  trang 143.   
- Ôn lại bài cũ và xem trước phần còn lại Bài 33.
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